
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9 ngõ 115 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LISAN. 

0110178437

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
Bán buôn xe có động cơ khác
Bán buôn ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và 
loại đã qua sử dụng
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
loại mới và loại đã qua sử dụng
(trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Đại lý xe có động cơ khác

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
KỸ THUẬT LISAN. 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LISAN MANUFACTURING TRADING & 
ENGINEERING COMPANY LIMITED. 
Tên công ty viết tắt: LISAN MTE CO.,LTD.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 033.3350990
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ 
ngồi trở xuống)
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ 
ngồi trở xuống)
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác

4530

6. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy. Bán lẻ mô tô, xe máy
Đại lý mô tô, xe máy

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
Chi tiết:
 Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động;
– Bảo dưỡng thông thường;
– Sửa chữa khung, càng, yếm, yên đệm mô tô, xe máy;
– Sửa chữa các bộ phận khác của mô tô, xe máy;
– Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn;
– Dịch vụ đổ nước xe, dán keo xe;
– Sửa chữa, bơm vá săm, lốp mô tô, xe máy, lắp đặt hoặc thay 
thế;
– Xử lý chống gỉ;
– Thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công 
đoạn sản xuất.

4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết:
Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện rời của mô tô, 
xe máy như: Săm, lốp, cốp, yếm xe, ắc quy, bugi, đèn, các phụ 
tùng điện...
- Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá 
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.
- Bán lẻ, kể cả hoạt động bán qua đơn đặt hàng với bưu điện 
hoặc internet các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện rời của mô 
tô, xe máy như: Săm, lốp, yếm xe, cốp xe, ắc quy, bugi, đèn, 
các phụ tùng điện...
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4543

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá, các hàng hóa nhà nước cấm)

4610
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa (trừ loại 
Nhà nước  cấm)

4669

12. Khai thác quặng sắt 0710

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ mặt  
hàng Nhà nước cấm )

8299

15. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

16. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động vui chơi giải trí trong các khu du lịch sinh 
thái

9329

17. Lập trình máy vi tính 6201

18. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

19. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

6619

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 
(Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

6810

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản
(Khoản 2 điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)
Tư vấn bất động sản
(Khoản 8 điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

6820

23. Hoạt động tư vấn quản lý 7020
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24. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

25. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

26. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá phục vụ 
việc xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo gọt sơ bộ 
hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như: Đá phiến cẩm thạch, đá 
granit, sa thạch...
- Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm nguyên liệu thô cho sản 
xuất vật liệu xây dựng, làm đường;
- Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa;
- Hoạt động đập vỡ, nghiền đá.
- Hoạt động khai thác cát, khai thác sỏi để phục vụ cho xây 
dựng và sản xuất vật liệu;
- Hoạt động khai thác đất sét, cao lanh;
- Hoạt động khai thác đất sét làm vật liệu chịu lửa, làm đồ 
gốm.

0810

28. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
Chi tiết:
Hoạt động khai thác muối nitơ, kali hoặc phot pho tự nhiên;
– Hoạt động khai thác lưu huynh tự nhiên;
– Hoạt động khai thác pirít và chất chủ yếu chứa lưu huỳnh 
không kể  hoạt động nung chảy;
– Hoạt động khai thác quặng bari cacbonat, bari sunphat 
(barít), borat  tự nhiên, sunfatmanhe tự nhiên;
– Hoạt động khai thác khoáng chất khác chủ yếu chứa hoá chất 
ví dụ    như đất màu và fluorit.

0891

29. Khai thác và thu gom than bùn
Chi tiết:
– Khai thác than bùn;
– Thu gom than bùn.

0892

30. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác…
+ Ðá quý, bột thạch anh, mica…

0899
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31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
– Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 
truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất 
tại khu vực  có tiềm năng;
– Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc  hợp đồng;
– Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử. 

0990

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

33. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

34. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

35. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

36. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

37. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

38. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

39. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

40. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

41. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

42. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

43. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

44. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: 
– Sản xuất, xuất nhập khẩu bột giấy, giấy và bìa
– Sản xuất, kinh doanh giấy các loại
– Sản xuất giấy cao cấp, giấy vệ sinh
– Gia công sản xuất giấy (từ nguyên liệu giấy cuộn khổ lớn)
– Sản xuất giấy.
– Sản xuất các mặt hàng giấy bao gói và carton thùng hộp

1701

45. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết:
-Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có nếp gấp 
để bảo quản đồ dễ vỡ như thủy tinh...);
- Sản xuất bao bì bằng bìa cứng;
- Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa;
- Sản xuất bao tải bằng giấy;
- Sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự.
– Sản xuất, gia công bìa giấy carton (trừ tái chế phế thải giấy, 
sản xuất bột giấy tại trụ sở).
- Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa.
- Sản xuất bao bì bằng giấy nhăn hoặc bìa nhăn.

1702(Chính)
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46. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:  Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:
- Sản xuất vàng mã các loại.
- Giấy ăn, giấy lau chùi,
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;
- Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;

1709

47. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(Trừ loại nhà nước cấm)

2012

48. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

49. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

50. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm)

2399

51. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

52. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

53. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

54. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

55. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

56. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

57. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

58. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
QUANG 
THĂNG

Việt 
Nam

Số 600 đường Ngọc 
Thụy, Tổ 23, Phường 
Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

5.700.000.000 95,000 001201000805

2 PHÙNG 
NGỌC ANH  
        

Việt 
Nam

Số 9 ngõ 115 phố Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 5,000 001201000455

59. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

60. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

7730

61. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

62. Xây dựng nhà để ở 4101

63. Xây dựng nhà không để ở 4102

64. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

65. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ thiết bị, đo dùng, dụng cụ thể dục thể thao cần 
câu và thiết bị câu cá, đo dùng cắm trại, thuyền và xe đạp thể 
thao;

4763

66. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp, kể cả xe đạp điện; Bán lẻ phụ tùng xe 
đạp;

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

7/8Thời gian đăng từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/12/2022



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001201000805
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 600 đường Ngọc Thụy, Tổ 23, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 600 đường Ngọc Thụy, Tổ 23, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG THĂNG Nam

16/03/2001 Kinh Việt Nam

27/03/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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